TIẾT 9: 
KIỂM TRA GIỮA KỲ I

I. MỤC TIÊU:
1. Về kiến thức
   HS củng  cố hệ thống hóa kiến thức đã học.
2. Năng lực:
- Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực tự quản lý, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ,...
- Năng lực chuyên biệt:
+Tự nhận thức, tự điều chỉnh hành vi phù hợp với pháp luật và chuẩn mực đạo đức xã hội.
 	 +Tự chịu trách nhiệm và thực hiện trách nhiệm công dân vối cộng đồng, đất nước.
  	+ Giải quyết các vấn đề đạo đức, pháp luật, chính trị, xã hội.
3. Phẩm chất:  
Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm
II.CHUẨN BỊ :
+ GV: Đề kiểm tra, Đáp án.
+  Học sinh: Giấy kiểm tra, kiến thức.
III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:
1. Ổn định tổ chức: 
MA TRẬN ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I MÔN GDCD LỚP 8
	Cấp độ

Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Tôn trọng lẽ phải
	Biết được hành vi tôn trọng lẽ phải, câu tục ngữ về lẽ phải
	
	Hiểu được thế nào là tôn trọng lẽ phải
	
	
	
	
	
	

	Số câu
	3
	
	4
	
	
	
	
	
	7

	Số điểm
	0,75
	
	1,0
	
	
	
	
	
	1,75

	1. Liêm khiết
	Hiểu được thế nào là sống liêm khiết 
	
	Rèn luyện trở thành người liêm khiết
	
	
	
	
	
	

	Số câu
	3
	
	4
	
	
	
	
	
	7

	Số điểm
	0,75
	
	1,0
	
	
	
	
	
	1,75

	1. Tôn trọng người khác
	
	
	
	Hiểu được thế nào là tôn trọng người khác
	
	Vận dụng vào cuộc sống

	
	
	

	Số câu
	
	
	
	½
	
	½
	
	
	1

	Số điểm
	
	
	
	1,0
	
	1,0
	
	
	2,0

	1. Giữ chữ tín
	
	
	
	
	
	Hiểu được hành vi giữ chữ tín và không giữ chữ tín

	
	Đưa ra cách giải quyết tình huống
	

	Số câu
	
	
	
	
	
	½
	
	½
	1

	Số điểm
	
	
	
	
	
	2,0
	
	1,0
	3,0

	5. Công dân với pháp luật
	Biết được kỉ luật và pháp luật

	
	Mối quan hệ giữa kỉ luật và pháp luật
	
	
	
	
	
	

	Số câu
	2
	
	4
	
	
	
	
	
	6

	Số điểm
	0,5
	
	1,0
	
	
	
	
	
	1,5

	Tổng số câu
	8
	
	12
	1/2
	
	1
	
	½
	22

	Tổng số điểm
	2
	
	3
	1
	
	3
	
	1
	10

	Tỉ lệ
	20%
	
	40%
	
	30%
	
	10%
	100%

	
	
	


A. TRẮC NGHIỆM (5 điểm) 
Câu 1. Hành vi nào thể hiện tôn trọng lẽ phải?
A. Thấy bất kể việc gì có lợi cho mình cũng làm bằng được.    
B. Luôn tán thành và làm theo số đông.                
C. Lắng nghe ý kiến của mọi người, nhưng sẵn sàng tranh luận để tìm ra lẽ phải.
D. Tránh tham gia vào những việc không liên quan đến mình.
Câu 2. Câu tục ngữ nói về tôn trọng lẽ phải là?
A. Nói phải củ cải cũng nghe.                                 
B. Ăn có mời làm có khiến.
C. Có công mài sắt, có ngày nên kim.                    
D. Áo rách cốt cách người thương.
Câu 3. Lẽ phải là gì?
A. Lẽ phải là những điều đúng đắn, phù hợp với đạo lí và lợi ích chung của xã hội.            
B. Lẽ phải là những điều được coi là đúng đắn.               
C. Lẽ phải là những điều được nhiều người làm theo.                
D. Là làm việc tốt.    
Câu 4. Tôn trọng lẽ phải là gì?
A. Công nhận, ủng hộ, tuân theo và bảo vệ những điều mà người thân, bạn bè mình nói và làm.   
B. Công nhận, ủng hộ, tuân theo và bảo vệ những điều đúng đắn; biết điều chỉnh suy nghĩ, hành vi của mình theo hướng tích cực; không chấp nhận và không làm những việc sai trái.            
C. Công nhận, ủng hộ, tuân theo và bảo vệ những điều đúng đắn; biết điều chỉnh suy nghĩ, hành vi của mình theo hướng có lợi cho bản thân.                                   
D. Công nhận, ủng hộ, tuân theo và bảo vệ những điều đúng đắn; biết điều chỉnh suy nghĩ, hành vi của mình theo hướng tích cực; có thể chấp nhận và làm những việc sai trái nếu nó mang lại lợi ích cho mình.
Câu 5. Nếu bạn thân của em mắc khuyết điểm, em sẽ lựa chọn phương án nào sau đây?
A. Bỏ qua như không biết đến khuyết điểm đó và vẫn chơi với bạn như bình thường.         
B. Xa lánh, không chơi với bạn.               
C. Chỉ rõ cái sai cho bạn và khuyên bạn, giúp đỡ bạn để lần sau bạn không mắc phải khuyết điểm đó nữa.                       
D. Uy hiếp bạn việc mình biết khuyết điểm và sẽ nói cho mọi người biết điều đó nếu bạn không nghe lời mình.           
Câu 6. Tôn trọng lẽ phải có ý nghĩa gì?
A. Bảo vệ được lợi ích của bản thân.                     
B. Giúp mọi người có cách ứng xử phù hợp, làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội, góp phần thúc đẩy xã hội ổn định và phát triển.               
C. Giúp mọi người có cách ứng xử phù hợp, làm tình bạn trở nên gắn bó hơn, bảo vệ được lợi ích của những người xung quanh.                    
D. Được mọi người yêu quý, kính trọng dù bản thân bị thiệt.   
Câu 7. Thấy tên trộm đang móc túi của hành khách trên xe buýt, Hà đi đến bên chú phụ xe thì thầm “Chú ơi, cháu nhìn thấy người áo đen kia đang móc túi ạ”. Đây là hành động thể hiện đức tính gì?
A. Siêng năng, kiên trì.                                            
B. Tự chủ.                  
C. Tôn trọng người khác.                                         
D. Tôn trọng lẽ phải.
Câu 8. Theo em, hành vi nào sau đây thể hiện tính không liêm khiết?
A. Sẵn sàng giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn. 
B. Mong muốn làm giàu bằng tài năng và sức lực của mình.
C. Làm bất cứ việc gì để đạt được mục đích của mình.
D. Kiên trì phấn đấu vươn lên để đạt kết quả cao trong công việc.
Câu 9. Hành vi thể hiện tính liêm khiết là?
A. Dùng tiền biếu xén để đạt mục đích.    
B. Việc gì có lợi cho mình thì làm.
C. Cân nhắc, tính toán chi li mọi việc khi làm việc.                   
D. Làm giàu bằng chính sức lao động của mình.
Câu 10. Câu tục ngữ thể hiện tính liêm khiết là?
A. Cây thẳng bóng ngay, cây cong bóng vẹo.         
B. Ăn một miếng, tiếng cả đời.
C. Của vào nhà quan như than vào lò.                    
D. Ăn nên ngập mặt ngập mũi.
Câu 11. Liêm khiết là?
  A. Một phẩm chất đạo đức của con người thể hiện lối sống tính toán, chỉ nghĩ lợi ích bản thân, toan tính, nhỏ nhen, ích kỉ.         
B. Một phẩm chất đạo đức của con người thể hiện lối sống trong sạch, không hám danh, hám lợi, không bận tâm về những toan tính nhỏ nhen, ích kỉ.        
C. Một phẩm chất đạo đức của con người thể hiện lối sống trong sạch, không hám danh, hám lợi, nhưng biết nghĩ đến lợi ích bản thân.        
D. Một phẩm chất đạo đức của con người thể hiện lối sống trong sạch, không hám danh, hám lợi, sẵn sàng làm bất cứ việc gì để đạt được mục đích.        
Câu 12. Muốn trở thành người liêm khiết, cần rèn luyện những đức tính gì?
A. Trung thực, siêng năng kiên trì, tôn trọng kỉ luật, tự trọng nhưng vẫn phải nghĩ đến lợi ích bản thân.        
B. Đoàn kết, hợp tác, xây dựng tình bạn cùng có lợi…
C. Trung thực, siêng năng kiên trì, tôn trọng kỉ luật, tự trọng, sống giản dị, yêu thương con người, khoan dung, đoàn kết tương trợ, tôn trọng lẽ phải...                    
D. Trung thực, siêng năng kiên trì, sống xa hoa, hiện đại, hưởng thụ thành quả bản thân….
Câu 13. Việc làm nào thể hiện tính liêm khiết?
A. Nhân viên phục vụ phòng ở khách sạn nhặt được ví tiền của khách để quên, đã mang trả lại cho khách.        
B. Cán bộ kiểm lâm vì nghèo đã chặt một số cây lấy gỗ để bán.
C. Bạn Hùng đến xin cô giáo nâng điểm môn Văn cho mình để đạt học sinh giỏi.                    
D. Sắp có đợt tuyển người vào làm việc ở cơ quan do ông Chung làm Giám đốc. Ai mang quà đến biếu đều được ông nhận vào làm việc.
Câu 14. Sống liêm khiết mang lại ý nghĩa gì?
A. Làm cho con người bị thiệt hại lợi ích cá nhân nhưng sẽ góp phần làm cho xã hội trong sạch, tốt đẹp hơn.
B. Làm cho con người được người khác ngưỡng mộ, mang quà cáp đến biếu xén.
C. Làm cho con người thanh thản, nhận được sự quý trọng, tin cậy của mọi người dù lợi ích của họ bị ảnh hưởng.
D. Làm cho con người thanh thản, nhận được sự quý trọng, tin cậy của mọi người, góp phần làm cho xã hội trong sạch, tốt đẹp hơn.
Câu 15. Các hành vi: Buôn bán người qua biên giới, chặt gỗ trong khu du lịch sinh thái, bắt cóc trẻ em vi phạm điều gì?
A. Vi phạm quy định.                                                           
B. Vi phạm kỉ luật.
C. Vi phạm quy chế.                                                 
D. Vi phạm pháp luật.           
Câu 16. Điều khác biệt căn bản nhất giữa pháp luật và kỉ luật là gì?
A. Pháp luật mang tính chất bắt buộc còn kỉ luật thì không bắt buộc, chủ thể có thể làm theo hoặc không làm theo.
B. Pháp luật không bắt buộc mọi người làm theo còn kỉ luật thì bắt buộc mọi người phải làm theo.
C. Pháp luật và kỉ luật là một, không có điểm khác biệt.
D. Pháp luật và kỉ luật đều không bắt buộc chủ thể phải làm theo.
     Câu 17. Câu tục ngữ, thành ngữ nào dưới đây nói về pháp luật và kỉ luật?
A. Đói cho sạch, rách cho thơm.                 
B. Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng.
C. Tôn sự trọng đạo.                                    
D. Muốn tròn thì phải có khuôn.
Câu 18. Khi tham gia giao thông, người điều khiển xe máy phải đội mũ bảo hiểm, chở đúng số người quy định, nếu vi phạm sẽ bị phạt, điều đó thể hiện đặc điểm nào của pháp luật
A. Tính quy phạm phổ biến.                  
B. Tính xác định chặt chẽ.
C. Tính bắt buộc.                                  
D. Cả A,B,C.
Câu 19. Luật hôn nhân và gia đình quy định nữ đủ 18 tuổi mới được kết hôn, điều đó thể hiện đặc điểm nào của pháp luật?
A. Tính quy phạm phổ biến.                  
B. Tính xác định chặt chẽ.
C. Tính bắt buộc.                                  
D. Cả A,B,C.
Câu 20. Pháp luật là công cụ để thực hiện quản lí nhà nước, quản lí kinh tế, văn hóa xã hội nói đến nội dung nào của pháp luật?
A. Khái niệm pháp luật.                              
B. Vai trò của pháp luật.
C. Đặc điểm của pháp luật.             
D. Bản chất của pháp luật.
B.    TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1. (2 điểm) Thế nào là tôn trọng người khác? Bản thân em có khi nào không tôn trọng người khác không? Nếu có em định sửa chữa như thế nào?
Câu 2. (3 điểm) A mượn B cuốn sách và hứa hai hôm sau sẽ trả, nhưng vì chưa đọc xong nên A cho rằng cứ giữ lại, khi nào đọc xong thì trả B cũng được.
a. Nhận xét việc làm của A. 
b. Đưa ra cách giải quyết phù hợp.
ĐÁP ÁN 
A. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Trả lời đúng từ câu 1 đến câu 20, mỗi câu đúng được 0,25 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	A
	A
	B
	C
	B
	D
	C
	D
	A

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	B
	C
	A
	D
	D
	A
	D
	D
	D
	B


B. TỰ LUẬN (5 điểm)
	Câu
	Nội dung trả lời
	Điểm

	1
	Thế nào là tôn trọng người khác? Bản thân em có khi nào không tôn trọng người khác không? Nếu có em định sửa chữa như thế nào?
* Tôn trọng người khác là đánh giá đúng mức, coi trọng danh dự, phẩm giá và lợi ích của người khác.
* HS tự nhận xét bản thân. 
* HS tự đưa ra nhưng đảm bảo cần phải tôn trọng người khác ở mọi nơi, mọi lúc, cả trong cử chỉ, hành động và lời nói.
	2 điểm

1,0

1,0

	2
	Nhận xét, giải quyết tình huống
* Việc làm của A là sai, không giữ lời hứa, không giữ chữ tín.
* Trả cuốn sách cho B, xin lỗi B, sau đó mượn lại.
	3 điểm
2,0
1,0





[bookmark: _GoBack]
